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Thông tin chung về học phần (Course Information)
	Tên học phần (Course Title)
	 Tiếng Nhật I (JAPANESE I)

	Mã học phần (Course code) 
	 FL1431

	Khối lượng 
Work load 
	 3.0 tín chỉ (credits) - 4.67 ECTS

	
	· Lý thuyết (Lecture)
	 30.0 tiết (2.0 periods)

	
	· Bài tập (Exercise) 		
	 30.0 tiết (2.0 periods)

	
	· Thí nghiệm (Experiment)
	 0.0 tiết (0.0 periods)

	
	· Giờ tự học (Self-study)
	 90.0 tiết (6.0 periods)

	
	Ghi chú: Số tiết tính theo thời lượng tiết học là 50 phút.
Note: A class period is 50 minutes. 

	Phương pháp giảng dạy
Teaching methods
	 Học tập kết hợp (Blended learning) Học tập dựa trên thực hành (Practice-based learning) Học tập cộng tác (Cooperative learning) Khác


	Vai trò của học phần
Relation to curriculum
	 Tự chọn (Elective course)

	Học phần điều kiện
Prerequisite courses
	 

	Ngôn ngữ giảng dạy
Language of instruction
	 Tiếng Việt,Tiếng Nhật

	Học kỳ (Semester)
	 3

	Giảng viên phụ trách
Lecturers in charge
	 Trần Lan Phương

	Qui mô lớp tối đa
Maximum group size
	 35


Mô tả học phần (Course description)
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng nhất về tiếng Nhật ở trình độ N5 (tương đương trình độ A1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)). Sinh viên hình thành kỹ năng giao tiếp cơ bản trong các tình huống hằng ngày như chào hỏi, giới thiệu về bản thân, đồ vật, địa điểm; tìm hiểu về đời sống, văn hóa và con người Nhật Bản. Ngoài ra, học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, phát triển các kỹ năng cá nhân, phẩm chất đạo đức và thái độ cần thiết để làm việc cho công ty sau khi tốt nghiệp.


	This course provides students with the most basic knowledge of Japanese at the N5 level (equivalent to A1 level according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)). Students develop basic communication skills in everyday situations such as greetings, introducing themselves, objects, places; learning about life, culture and people of Japan. In addition, the course also provides students with teamwork skills, develops personal skills, moral qualities and attitudes necessary to work for a company after graduation.

Nội dung giảng dạy (Course content)
	Nội dung
Content
	CĐR học phần
CLO
	Hoạt động dạy và học
Teaching & Learning Activities

	かな入門  第１課：自己紹介、他人紹介  新しい言葉  文型（p.6）：私はマイク・ミラーです。サントスさんは学生じゃありません。ミラーさんは会社員ですか。サントスさんも会社員です。  練習A (p.8)  練習B (p.9-10)  練習C (p.11)  会話 「初めまして」(p.7)  問題 (p.12-13)
Read and write Hiragana, Katakana  Lesson 1: Introduce yourself, others  Vocabulary  Sentence Patterns (p.6):I am Mike Miller.Mr.Santos is not a student.Is Mr. Miller a company employee?Mr.Santos is also a company employee.  Practice A (p.8)  Practice B (p.9-10)  Practice C (p.11)  Conversation: How do you do?(p.7)  Exercises (p.12-13)

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	Giảng viên: Giảng bài  Hướng dẫn sinh viên luyện tập.  Sinh viên: Lĩnh hội các vấn đề  Tham gia thảo luận (cá nhân và nhóm)  Thực hành (cá nhân và nhóm)  Hoàn thành bài tập  Tự học và hoàn thành bài tập trên LMS
  Lecturer: Lecturing  Guiding students in practice.  Students: Learning  Participating in discussions (individual and group),  Practicing (individual and group)  Completing in-class exercises  Self-studying and doing exercises on LMS


	第２課:　物や所有物の紹介  新しい言葉  文型 (p.14)：これは辞書です。それは私の傘です。この本は私のです。  練習A (p.16)  練習B (p.17-18)  練習C (p.19)  会話「これからお世話になります」(p.15)  問題 (p.20-21)
Lesson 2: Introduce objects  Vocabulary  Sentence Patterns (p.14):This is a dictionary.That is my umbrella.This book is mine.  Practice A (p.16)  Practice B (p.17-18)  Practice C (p.19)  Conversation: This is just a token. (p.15)  Exercises (p.10-21)

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	Giảng viên: Giảng bài  Hướng dẫn sinh viên luyện tập.  Sinh viên: Lĩnh hội các vấn đề  Tham gia thảo luận (cá nhân và nhóm)  Thực hành (cá nhân và nhóm)  Hoàn thành bài tập  Tự học và hoàn thành bài tập trên LMS
  Lecturer: Lecturing  Guiding students in practice.  Students: Learning  Participating in discussions (individual and group),  Practicing (individual and group)  Completing in-class exercises  Self-studying and doing exercises on LMS


	第３課:　場所、製品の原産地、製品価格の紹介  新しい言葉  文型 (p.22)：ここは食堂です。エレベーターはあそこです。  練習A (p.24)  練習B (p.25-26)  練習C (p.27)  会話「これをください」(p.23)  問題 (p.28-29)
Lesson 3: Introduce places and origin of products  Vocabulary  Sentence Patterns (p.22):This is a dining hall.Elevator is over there.  Practice A (p.24)  Practice B (p.25-26)  Practice C (p.27)  Conversation: I’ll take it (p.23)  Exercises (p.28-29)

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	Giảng viên: Giảng bài  Hướng dẫn sinh viên luyện tập.  Sinh viên: Lĩnh hội các vấn đề  Tham gia thảo luận (cá nhân và nhóm)  Thực hành (cá nhân và nhóm)  Hoàn thành bài tập  Tự học và hoàn thành bài tập trên LMS
  Lecturer: Lecturing  Guiding students in practice.  Students: Learning  Participating in discussions (individual and group),  Practicing (individual and group)  Completing in-class exercises  Self-studying and doing exercises on LMS


	第４課:　時間の言い方（〜時、〜分）、動詞の活用方法（肯定文、否定文）  新しい言葉  文型 (p.32)：今４時５分です。私は毎朝６時に起きます。私はきのう勉強しました。  練習A (p.34)  練習B (p.35-36)  練習C (p.37)  会話「そちらは何時までですか」(p.33)  問題 (p.38-39)
Lesson 4: Using time expressions (hours, minutes) and conjugating verbs  Vocabulary  Sentence Patterns (p.32):It is five past four now.I get up at six in the morning.I studied yesterday.  Practice A (p.34)  Practice B (p.35-36)  Practice C (p.37)  Conversation: What are your opening hours? (p.33)  Exercises (p.38-39)

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	Giảng viên: Giảng bài  Hướng dẫn sinh viên luyện tập.  Sinh viên: Lĩnh hội các vấn đề  Tham gia thảo luận (cá nhân và nhóm)  Thực hành (cá nhân và nhóm)  Hoàn thành bài tập  Tự học và hoàn thành bài tập trên LMS
  Lecturer: Lecturing  Guiding students in practice.  Students: Learning  Participating in discussions (individual and group),  Practicing (individual and group)  Completing in-class exercises  Self-studying and doing exercises on LMS


	第５課:　時間（曜日、日付、月）と移動を表す動詞の言い方  新しい言葉  文型 (p.40)：私は京都へ行きます。私はタクシーでうちへ帰ります。私は家族と日本へ来ました。  練習A (p.42)  練習B (p.43-44)  練習C (p.45)  会話「この電車は甲子園へ行きますか」(p.41)  問題 (p.46-47)
Lesson 5: Using time expressions (months, dates) and verbs indicating movements  Vocabulary  Sentence Patterns (p.40):I (will) go to Kyoto.I (will) go home by taxi.I came to Japan with my family.  Practice A (p.42)  Practice B (p.43-44)  Practice C (p.45)  Conversation: Does this train go to Koshien? (p.41)  Exercises (p.46-47)

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	Giảng viên: Giảng bài  Hướng dẫn sinh viên luyện tập.  Sinh viên: Lĩnh hội các vấn đề  Tham gia thảo luận (cá nhân và nhóm)  Thực hành (cá nhân và nhóm)  Hoàn thành bài tập  Tự học và hoàn thành bài tập trên LMS
  Lecturer: Lecturing  Guiding students in practice.  Students: Learning  Participating in discussions (individual and group),  Practicing (individual and group)  Completing in-class exercises  Self-studying and doing exercises on LMS


	第６課:　他動詞と招待の使い方  新しい言葉  文型 (p.48)：私は本を読みます。私は駅で新聞を買います。一緒に神戸へ行きませんか。ちょっと休みましょう。  練習A (p.50)  練習B (p.51-52)  練習C (p.53)  会話「一緒に行きませんか」(p.49)  問題 (p.54-55)
Lesson 6: Use transitive verbs  Vocabulary  Sentence Patterns (p.48):I read a book.I buy a newspaper at the station.Won’t you come to Kobe with me?Let’s take a rest for a little bit.  Practice A (p.50)  Practice B (p.51-52)  Practice C (p.53)  Conversation: Won’t you join us? (p.49)  Exercises (p.54-55)

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	Giảng viên: Giảng bài  Hướng dẫn sinh viên luyện tập.  Sinh viên: Lĩnh hội các vấn đề  Tham gia thảo luận (cá nhân và nhóm)  Thực hành (cá nhân và nhóm)  Hoàn thành bài tập  Tự học và hoàn thành bài tập trên LMS
  Lecturer: Lecturing  Guiding students in practice.  Students: Learning  Participating in discussions (individual and group),  Practicing (individual and group)  Completing in-class exercises  Self-studying and doing exercises on LMS


	復習（文法）
Review grammatical structures

	CLO1, CLO3, CLO4

	Giảng viên: Hướng dẫn sinh viên luyện tập.  Sinh viên: Thực hành trên lớp,  Hoàn thành bài ôn tập.
  Lecturer:Guiding students in practice.  Students:Practicing in class.  Completing review exercises.
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